
Trang 1

Tháng 9 năm 2018

Đơn vị: 18-Trạm Y tế

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Ký nhậnCòn lĩnhTổng giảm
trừ

Tổng thu
nhập

PC
HĐCĐ
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Côn

g
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Côn
g
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Côn

g
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Côn
g

LươngXL
Côn

g

12.082.1056.938.5005.100.000110.000190.200146.500219.8001.172.00019.020.605810.000563.461217.647.14448Tổ quản lý011

7.072.0923.584.8002.600.00055.000106.60078.400117.600627.20010.656.892301.538110.355.354A247.840.000
Trưởng trạm Y

tế
Trần Văn ToanHL-001411

5.010.0133.353.7002.500.00055.00083.60068.100102.200544.8008.363.713810.000261.92317.291.790A246.810.000Phó trạm Y tếVũ Đình DiệnHL-027642

103.541.62919.491.7003.800.0001.430.0001.230.7001.241.1001.861.7009.928.200123.033.3291.620.0001.200.00034.773.157263.922.308235.616.00036105.901.856601Tổ y tế162

2.310.6581.837.1001.200.00055.00041.50051.50077.200411.9004.147.758198.03813.949.720A245.149.000Nhân viên y tếVũ Văn ChungHL-012213

4.738.686676.90055.00054.20054.10081.100432.5005.415.586207.9231468.00034.739.663A245.406.000Nhân viên y tếHoàng Thế LươngHL-018014

5.557.901657.80055.00062.20051.50077.200411.9006.215.701810.000198.0381468.00034.739.663A245.149.000Nhân viên y tếNguyễn Thị Thu HàHL-040855

3.570.656547.70055.00041.20043.00064.500344.0004.118.356165.3851661.53843.291.433A204.300.000Y tế công trườngNgô Thị HoaHL-050616

3.572.283547.70055.00041.20043.00064.500344.0004.119.983165.3851992.30862.962.290A184.300.000Nhân viên y tếNguyễn Thái NinhHL-052037

3.538.028594.00055.00041.30047.40071.100379.2004.132.028182.30813.949.720A244.740.000Nhân viên y tếĐỗ Lan HươngHL-040048

2.256.3511.922.6001.200.00055.00041.80059.60089.400476.8004.178.951229.23113.949.720A245.960.000Nhân viên y tếTrần Thị Kiều OanhHL-027669

3.527.035611.30055.00041.40049.00073.600392.3004.138.335188.61513.949.720A244.904.000Nhân viên y tếTrần Phương HoaHL-0206210

3.527.035611.30055.00041.40049.00073.600392.3004.138.335188.61513.949.720A244.904.000Nhân viên y tếNguyễn Hải ChiHL-0212111

3.572.283547.70055.00041.20043.00064.500344.0004.119.983165.3851992.30862.962.290A184.300.000Nhân viên y tếĐỗ Thị HuệHL-0316812

4.399.973602.70055.00050.00047.40071.100379.2005.002.673182.30811.093.8466468.00033.258.519A184.740.000Y tế công trườngPhạm Thị TươiHL-0400513

4.535.807621.50055.00051.60049.00073.600392.3005.157.307188.6151624.00044.344.692A244.904.000Y tế công trườngTrần Thị Thu HuyềnHL-0065614

4.921.786633.30055.00055.60049.80074.700398.2005.555.086191.4231624.00044.739.663A244.977.000Y tế công trườngNguyễn Thị Tố UyênHL-0020015

4.421.777556.30055.00049.80043.00064.500344.0004.978.077165.3851468.00034.344.692A244.300.000Y tế công trườngTừ Trung ThùyHL-0159016

3.944.046574.30055.00045.20045.20067.700361.2004.518.346173.65414.344.692A244.515.000Y tế công trườngNguyễn Văn HùngHL-0060817

5.178.315635.80055.00058.10049.80074.700398.2005.814.115810.000191.4231468.00034.344.692A244.977.000Y tế công trườngNgô Duy PhêHL-0191518

3.929.000598.00055.00045.30047.40071.100379.2004.527.000182.30814.344.692A244.740.000Y tế công trườngNguyễn Thị HườngHL-0201519

2.992.3002.002.7001.400.00055.00050.00047.40071.100379.2004.995.000182.3081468.00034.344.692A244.740.000Y tế công trườngLê Ngọc AnhHL-0312920

4.392.300602.70055.00050.00047.40071.100379.2004.995.000182.3081468.00034.344.692A244.740.000Y tế công trườngVũ Thị TâmHL-0203221

4.421.777556.30055.00049.80043.00064.500344.0004.978.077165.3851468.00034.344.692A244.300.000Y tế công trườngBùi Văn LượngHL-0337922
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4.084.779599.50055.00046.80047.40071.100379.2004.684.279182.3081182.3081156.00014.163.663A234.740.000Y tế công trườngVũ Thị NhungHL-0217223

4.421.777556.30055.00049.80043.00064.500344.0004.978.077165.3851468.00034.344.692A244.300.000Y tế công trườngVũ Thị PhươngHL-0266324

3.567.405547.70055.00041.20043.00064.500344.0004.115.105165.38513.949.720A244.300.000Y tế công trườngNguyễn Lan AnhHL-0360825

3.866.238696.80055.00045.60056.80085.200454.2004.563.038218.34614.344.692A245.677.000Nhân viên y tếNguyễn Văn ChiếnHL-0341326

4.726.028606.00055.00053.30047.40071.100379.2005.332.0281.200.0003182.30813.949.720A244.740.000Nhân viên y tếTrần Hải YếnHL-0210127

3.567.405547.70055.00041.20043.00064.500344.0004.115.105165.38513.949.720A244.300.000Nhân viên y tếNguyễn Thị Thanh HuyềnHL-0616028

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCP.KẾ TOÁN TRƯỞNG PHÒNG TCLĐLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 10 năm 2018

115.623.73426.430.2008.900.0001.540.0001.420.9001.387.6002.081.50011.100.200142.053.9342.430.0001.200.00035.336.618283.922.308235.616.00036123.549.000649                  Tổng cộng


